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CÔNG TY CỔ PHẦN 
CẢNG HẢI PHÒNG 

 
Số: 01.2023/BC-CHP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2023 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH                                          
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022                                         

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 

 

PHẦN A 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

I. Các nội dung đã thảo luận của Hội đồng quản trị 

 Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải 
Phòng) đã tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị để thảo luận các nội dung sau: 

STT Ngày họp 
Kết luận 

của 
HĐQT 

Ngày ký Nội dung  

1 23/3/2022 
44/NQ-

CHP 
25/3/2022 

- Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2022 

- Lao động và đơn giá tiền lương thực hiện 
năm 2021 và kế hoạch năm 2022   

2 27/4/2022 
79/NQ-

CHP 
27/4/2022 

- Các nội dung Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2022 

- Tiến độ dự Dự án đầu tư xây dựng các bến 
container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ 
quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch 
Huyện), thành phố Hải Phòng 

- Nghiên cứu đầu tư khu vực hậu cần sau 
cảng tại Lạch Huyện 

3 01/6/2022 
102/NQ-

CHP 
06/6/2022 

- Kết quả sản xuất kinh doanh 04 tháng đầu 
năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 
08 tháng cuối năm 2022, các giải pháp hoàn 
thành kế hoạch năm 2022 

- Tiến độ thực hiện Dự án đầu tư các bến 
cảng container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa 
ngõ quốc tế Hải Phòng   

- Thuê xe nâng hàng container 45 tấn phục 
vụ khai thác tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ 

- Báo cáo về việc khắc phục sự cố cần trục 
giàn QC08 bị tàu M.V Penang Bridge va 
chạm trong lúc cập cầu tại Chi nhánh Cảng 
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Tân Vũ 

- Lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng 
02 bến tàu số 7 và số 8 Cảng cửa ngõ quốc 
tế Hải Phòng tại Lạch Huyện 

4 14/6/2022 
108/NQ-

CHP 
16/6/2022 

- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 

- Giải thể Ban quản lý dự án Cảng Hải 
Phòng 

- Thành lập các Tổ thẩm định dự án Mua sắm 
10 chiếc xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại 
Chi nhánh Cảng Tân Vũ và thành lập Tổ 
thẩm định dự án Mua sắm 02 chiếc xe nâng 
hàng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ 

- Phương án tăng Vốn điều lệ của Cảng Hải 
Phòng 

- Báo cáo về việc khắc phục sự cố cần trục 
giàn QC08 bị tàu M.V Penang Bridge va 
chạm trong lúc cập cầu tại Chi nhánh Cảng 
Tân Vũ 

5 10/8/2022 
160/NQ-

CHP 
16/8/2022 

- Các nội dung theo thông báo kết luận số 
1155/TB-HHVN ngày 21/6/2022 của Tổng 
công ty Hàng hải Việt Nam 

-Quy chế quản lý tài chính Cảng Hải Phòng 

6 07/11/2022 
202/NQ-

CHP 
08/11/2022 

- Thực hiện thông báo kết luận số 1964/TB-
HHVN ngày 31/10/2022 của Tổng Giám 
đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 

- Chủ trương đầu tư xây dựng công trình 
“Nhà văn phòng tại Lô 15 đường Lê Hồng 
Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, 
thành phố Hải Phòng” 

 Ngoài hình thức họp trực tiếp hoặc trực tuyến, Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng xem 
xét các nội dung liên quan đến hoạt động thường nhật của công ty, hoạt động quản trị công ty 
và các nội dung khác theo đề xuất của Tổng Giám đốc, các bộ phận giúp việc của Hội đồng 
quản trị dưới hình thức xin ý kiến các thành viên bằng văn bản. 

II. Tổng kết công tác ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2022 

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng đã ban hành 232 Nghị 
quyết, liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức 
nhân sự và công tác đổi mới doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện kế hoạch do Đại 
hội đồng cổ đông giao và chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết 
theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Danh sách Nghị quyết của Hội 
đồng quản trị đã ban hành trong năm 2022 được Cảng Hải Phòng thống kê tại Báo cáo 
tình hình quản trị năm 2022, Báo cáo thường niên năm 2022 và công bố thông tin theo 
quy định. 



 3

III. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 

STT Nội dung Kết quả 

A Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 

1 Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2022 
Trình bày tại phần B của Báo 
cáo 

2 
Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả 
cổ tức năm 2021 

Đã thực hiện 

3 Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Đã thực hiện 

4 Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 

Nhận ủy quyền của Đại hội 
đồng cổ đông, Hội đồng quản 
trị đã lựa chọn Công ty TNHH 
Hãng Kiểm toán AASC 

5 
Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2022 Có Tờ trình riêng 

6 

Tiến độ triển khai “Dự án đầu tư xây dựng các 
bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ 
quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch 
Huyện), thành phố Hải Phòng” 

Có Báo cáo riêng 

7 Tiến độ Đề án di dời bến Cảng Hoàng Diệu Có Báo cáo riêng 

8 

Phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 

5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và Phần chi phí 

khác phân bổ cho gói thiết bị 
Có Báo cáo riêng 

B Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2022 

1 

Giao quyền, phân quyền một số công việc trong 

quá trình triển khai Dự án đầu tư xây dựng các 

bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ 

quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch 

Huyện), thành phố Hải Phòng 

Có Báo cáo riêng 

IV. Hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong 
năm 2022 

4.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị thường xuyên thông báo các Nghị quyết và nội dung các cuộc 
họp Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc công ty.  

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết và 
các vấn đề Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc, yêu cầu Tổng Giám đốc báo 
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cáo định kỳ và đột xuất các kết quả đạt được cũng như các khó khăn đang gặp phải.  

Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các buổi họp của Ban điều hành để nắm 
bắt thông tin, trao đổi trực tiếp và cùng tháo gỡ khó khăn trong hoạt động điều hành sản 
xuất của công ty. 

Thực hiện quy định tại Điều lệ Cảng Hải Phòng, ngoài các cuộc họp tập trung, Hội 
đồng quản trị đã thực hiện xin ý kiến các thành viên bằng văn bản để nhanh chóng thảo 
luận và đưa ra các quyết định chỉ đạo đối với Ban điều hành. Các văn bản xin ý kiến và 
tài liệu liên quan được lưu giữ tại công ty làm cơ sở pháp lý cho công tác kiểm tra, đánh 
giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị. 

4.2. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị 

STT 
Thành viên 

HĐQT 
Chức vụ 

Ngày bắt 
đầu là 
thành 
viên 

HĐQT 

Ngày 
không 
còn là 
thành 
viên 

HĐQT 

Số buổi 
họp 

HĐQT 
tham dự 

Tỷ lệ 
tham dự 

họp 

Lý do 
không 

tham dự 
họp 

1 
Ông Phạm Hồng 
Minh 

Chủ tịch 
HĐQT 

26/6/2019  6/6 100%  

2 
Ông Nguyễn 
Tường Anh 

Thành viên 
HĐQT 

26/6/2019  6/6 100%  

3 
Ông Nguyễn 
Văn Dũng 

Thành viên 
HĐQT 

29/6/2018  6/6 100%  

4 
Ông Lương 
Đình Minh 

Thành viên 
HĐQT 

26/6/2019  6/6 100%  

5 
Bà Đỗ Thị 
Thanh Thủy 

Thành viên 
HĐQT 

29/6/2018  6/6 100%  

6 
Ông Đinh Văn 
Thạch 

Thành viên 
độc lập 
HĐQT 

28/4/2022  6/6 100%  

7 
Ông Nguyễn 
Cảnh Bình 

 
Thành viên 

độc lập 
HĐQT 

28/4/2022  4/6 66,67% 
Tham gia 
HĐQT từ 
28/4/2022 

8 
Ông Vũ Quyết 
Thắng 

Nguyên 
Thành viên 

HĐQT 
28/4/2022 28/4/2022 2/6 33,33% 

Thôi 
tham gia 
HĐQT từ 
28/4/2022 

Ngoài các buổi họp thường kỳ/đột xuất của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội 
đồng quản trị còn thực hiện trao đổi thông tin qua email để thảo luận, tham gia ý kiến về 
các nội dung theo thẩm quyền. Việc trao đổi bằng hình thức này là thường xuyên và tích 
cực. Ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên đều được bộ phận Thư ký Công ty tổng 
hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị và lưu giữ tại văn phòng Hội đồng quản trị. 
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Các thành viên Hội đồng quản trị, trên cơ sở phân công nhiệm vụ và nhu cầu nắm 
bắt thông tin trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng, tích cực, chủ 
động tham gia các buổi họp, buổi làm việc chuyên đề của Ban điều hành. Từ đó, có 
những ý kiến tham gia tích cực và hiệu quả đối với hoạt động quản trị, điều hành của 
Cảng Hải Phòng. 

V. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng 
thành viên Hội đồng quản trị; Thu nhập của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, 
Kế toán trưởng. 

5.1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng 
thành viên Hội đồng quản trị 

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại kỳ họp thường 
niên năm 2022, Cảng Hải Phòng đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên 
Hội đồng quản trị công ty như sau: 

- Tổng quỹ thù lao Cảng Hải Phòng chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị không 
chuyên trách: 1.200.000.000 đồng 

 - Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách (chức danh thành viên Hội đồng quản 
trị chuyên trách và Chủ tịch Hội đồng quản trị) được hưởng lương quỹ lương Người quản 
lý chuyên trách của Cảng Hải Phòng.   

 Ngoài khoản thu nhập từ tiền lương, các thành viên Hội đồng quản trị còn được 
hưởng các quyền lợi khác theo quy định của Cảng Hải Phòng. 

5.2. Thu nhập của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng 

 Thu nhập của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng theo quy 
định của Nhà nước và các quy định của Cảng Hải Phòng gồm tiền lương và các khoản 
có tính chất lương như tiền lương phép, lương thời gian…; tiền thưởng, tiền ăn giữa ca. 

5.3. Quỹ lương Người quản lý chuyên trách của Cảng Hải Phòng 

Năm 2022, quỹ lương Người quản lý chuyên trách của Cảng Hải Phòng là 11,547  
tỷ đồng, được áp dụng cho các đối tượng sau: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội 
đồng quản trị chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và 
Trưởng Ban Kiểm soát. 

VI. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc Công ty và 
những người điều hành của Công ty 

Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng đã giao nhiệm vụ và thường xuyên giám sát hoạt 
động điều hành công ty của Tổng Giám đốc, cụ thể như sau: 

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác, mở rộng thị trường tiếp tục được 
duy trì, các dự án đầu tư cấp thiết được ưu tiên triển khai trước để đảm bảo sản xuất kinh 
doanh, các dự án đầu tư tiềm năng trong tương lai được nghiên cứu, thảo luận và tham 
vấn ý kiến chuyên môn để đảm bảo đầu tư hiệu quả trên cơ sở cơ cấu lại nguồn vốn.  

- Giám sát chặt chẽ quy trình đầu tư các dự án, đảm bảo việc đầu tư được thực hiện 
theo đúng định hướng phát triển của công ty và quy định của pháp luật, đặc biệt là đẩy 
nhanh tiến độ dự án đầu tư hai cầu cảng tại khu vực Lạch Huyện. 
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- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, chi; có biện pháp tiết kiệm, giảm chi phí, nâng 
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đầu tư theo hướng hiện đại hóa các thiết bị, tạo sự phát 
triển ổn định lâu dài, mở rộng các dịch vụ để tăng năng lực khai thác cảng và nâng cao 
chất lượng dịch vụ. 

- Chỉ đạo mở rộng các dịch vụ để tăng năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu khách 
hàng; đổi mới công nghệ xếp dỡ, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả của doanh 
nghiệp. 

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc rà soát tổng thể, xem xét lại phương thức triển khai các dự 
án công nghệ thông tin của công ty bảo đảm hiệu quả và tính kinh tế. Trong đó, đặc biệt 
đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công nghệ thông tin có chức năng kết nối doanh nghiệp 
với khách hàng và cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, những hạng mục thuộc nội dung cam kết 
với khách hàng để tăng hiệu quả, năng suất lao động và chất lượng dịch vụ cũng được Hội 
đồng quản trị đặc biệt giám sát về tiến độ và chất lượng. 

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc nhanh chóng triển khai các kế hoạch hợp tác với khách 
hàng trong việc khai thác các dịch vụ hậu cầu logistics nhằm tăng cường mối liên kết giữa 
công ty với khách hàng, đồng thời tạo thêm nguồn thu tài chính cho công ty.  

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của công ty theo 
đúng quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và các vấn đề Hội đồng quản trị 
giao cho Tổng Giám đốc, yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ và đột xuất các kết 
quả đạt được cũng như các khó khăn đang gặp phải.  

- Theo quy định của công ty và đề nghị của Ban điều hành, Hội đồng quản trị tham 
gia các buổi họp của Ban điều hành để nắm bắt thông tin, trao đổi trực tiếp và cùng tháo 
gỡ khó khăn trong hoạt động điều hành sản xuất của công ty. 

VII. Hoạt động của tiểu ban hỗ trợ 

Hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty có một Tiểu ban giúp việc là Tiểu ban nghiên 
cứu phát triển Cảng Hải Phòng (Tiểu ban).  

Trong năm 2022, Tiểu ban đã hỗ trợ Hội đồng quản trị trong công tác chỉ đạo thực 
hiện đầu tư dự án bến 3, 4 Lạch Huyện và đề án di dời Cảng Hoàng Diệu, kết quả như 
sau: 

- Về Đầu tư bến 3,4 Lạch Huyện: Cảng Hải Phòng đã hoàn thành các thủ tục 
theo quy định và tiến hành thi công công trình. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, 
hiện nay Cảng Hải Phòng đang phối hợp với nhà thầu EC, đơn vị Tư vấn giám sát, 
BQLDA khẩn trương xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thi 
công. Đối với các gói thầu khác trong đó có các gói thầu về CNTT, hệ thống điện, 
thiết bị Cảng Hải Phòng đang khẩn trương thực hiện theo tiến độ xây dựng các hạng 
mục chính của Gói EC.  

- Về Đề án di dời Cảng Hoàng Diệu: Hiện nay, Cảng Hải Phòng đang báo cáo 
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để các 
cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn thực hiện các kiến nghị của Cảng Hải Phòng tại Đề 
án, đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện các nội dung theo hướng dẫn. 
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VIII. Các giao dịch giữa Cảng Hải Phòng, công ty con, công ty do Cảng Hải Phòng 
nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị 
và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Cảng Hải Phòng với 
công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc người 
quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. 

 Cảng Hải Phòng đã công bố thông tin các giao dịch này tại Báo cáo tình hình quản 
trị công ty năm 2022 theo quy định về quản trị công ty đại chúng. Báo cáo này được đăng 
tải trên trang thông tin điện tử của Cảng Hải Phòng và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định. 

IX. Các kế hoạch tương lai  

1. Mục tiêu phát triển chung của Công ty 

1.1. Về định vị thị trường và thương hiệu 

Giữ vững vị thế là doanh nghiệp cảng biển đứng đầu tại khu vực miền Bắc, có quy 
mô lớn về thị phần, doanh thu và tối đa hóa lợi nhuận. 

1.2. Về mục tiêu tài chính 

- Tăng trưởng ổn định chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận đảm 
bảo tối đa khi thành phố thực hiện xây các cầu bắc qua sông Cấm, di dời Cảng Hoàng 
Diệu và hoàn thành đầu tư 02 bến tại Lạch Huyện đúng tiến độ, khai thác có hiệu quả. 

- Bảo toàn và phát triển vốn, thu hút được vốn đầu tư của các nhà đầu tư chiến lược, 
ưu tiên các đối tác là doanh nghiệp có lợi ích từ dịch vụ khai thác cảng. 

1.3. Về công tác thị trường, khai thác 

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch và chiến lược kinh doanh phù hợp, nâng cao chất 
lượng dịch vụ năng lực cạnh tranh, có chính sách phù hợp, nhằm giữ chân các khách 
hàng hiện có và tiếp cận những khách hàng mới. 

- Duy trì tốc độ tăng trưởng, bảo vệ thị phần cảng biển thông qua chiếm lĩnh thị 
trường, tăng khối lượng, chất lượng và đa dạng hóa các dịch vụ được cung cấp. 

  - Phát triển hoạt động dịch vụ logistics theo mục tiêu hợp lực nguồn lực để phát 
triển trên nền tảng phát huy tối đa, hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị của Cảng 
và phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp thành viên của VIMC cùng nhau phát triển 
dịch vụ chuỗi. 

  - Liên doanh, liên kết với các đối tác lớn, có uy tín trong khu vực và trên thế giới 
nhằm phát triển và hiện thực hóa các cơ hội kinh doanh, tận dụng thế mạnh về nguồn 
vốn, công nghệ, trình độ, kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu của đối tác để ngày một lớn 
mạnh hơn. 

- Tối ưu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Cảng Tân Vũ, Cảng 
Chùa Vẽ. Khai thác tối đa công suất các bến cảng và hiệu suất sử dụng trang thiết bị. 

1.4. Về đầu tư phát triển mở rộng  

- Phấn đấu đưa vào khai thác bến container số 3 của Dự án xây dựng 02 bến cảng 
tại khu vực Lạch Huyện vào quý 3 năm 2024 và hoàn thiện toàn bộ dự án vào năm 2025. 

- Sử dụng mô hình tài sản tinh gọn (chuyển các trang thiết bị sử dụng không hiệu 
quả/kém hiệu quả/không phù hợp sang các vị trí mới/sử dụng ở dự án mới hoặc liên 
doanh, liên kết khi đầu tư mới trang thiết bị), tăng cường hợp tác với các hãng tàu/khách 
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hàng để đầu tư trang thiết bị phục vụ khai thác hàng hóa trên quan điểm đôi bên cùng có 
lợi nhằm tăng cường mối quan hệ với khách hàng và hãng tàu. 

1.5. Về phát triển công nghệ thông tin  

Tập trung đầu tư, phát triển hệ thống CNTT dựa trên nền tảng dữ liệu tập trung, tiên 
tiến nhằm phát triển thành một cảng biển điện tử có quy mô tại khu vực, mở ra không 
gian phát triển và tạo giá trị mới, đưa CNTT trở thành hoạt động xương sống trong hoạt 
động quản trị doanh nghiệp và khai thác cảng, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. 

1.6. Về cơ cấu tổ chức và quản trị doanh nghiệp  

- Tăng cường quản trị doanh nghiệp theo những thông lệ tiên tiến nhằm nâng cao 
năng lực cạnh tranh của Cảng. Xây dựng lại hệ thống quy trình tiêu chuẩn được số hóa, 
tinh gọn và cải tiến liên tục nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ có chất lượng tốt nhất 
và tạo môi trường kinh doanh thúc đẩy tính linh hoạt, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 

- Vận hành bộ máy tổ chức, mô hình hoạt động của các chi nhánh đơn vị trong toàn 
Cảng theo hướng tinh gọn, linh hoạt, chuyên nghiệp hóa, tăng phân cấp, phân quyền và 
thích nghi với sự thay đổi. 

- Đẩy mạnh công tác cán bộ, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bổ sung tay nghề cho đội 
ngũ lao động nhằm sử dụng lao động hiệu quả, một người đảm nhiệm nhiều công việc 
cùng ngành nghề, tăng năng suất lao động, hiệu quả trong công tác quản lý. 

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo chuẩn mực lắng nghe thấu hiểu, tận tụy với 
khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.  

- Quản trị, quản lý nâng cao hiệu quả, tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh của các 
công ty Cảng Hải Phòng góp vốn chi phối, nhằm tăng nguồn tài chính, xây dựng khối 
liên kết hỗ trợ cùng nhau phát triển. Đánh giá xu hướng phát triển và hiệu quả của các 
công ty góp vốn, sẵn sàng có phương án kịp thời (thoái vốn) để bảo tồn nguồn vốn. 

- Phát triển nguồn nhân lực theo chiều sâu, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên 
có Tâm - Tài - Đức với phương châm tổ chức vì cá nhân và cá nhân cống hiến cho tổ 
chức, cùng với việc thực hiện chế độ đãi ngộ nhằm thu hút và giữ chân người tài. 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực phù hợp với tiến độ di dời Cảng Hoàng Diệu 
và đầu tư xây dựng tại khu vực Lạch Huyện, bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn 
sàng đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. 

1.7. Về quản trị và kiểm soát rủi ro  

Kiểm soát tốt rủi ro trong quá trình hoạt động nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra và 
ảnh hưởng của các nguy cơ rủi ro.  

Áp dụng các nguyên tắc của quản trị tinh gọn (Lean Management) nhằm giảm lãng 
phí, tâng năng suất lao động và hiệu suất quản lý. 

2. Giải pháp trọng tâm 

Để giữ vững vị trí, thương hiệu là cảng chủ đạo trong khu vực, thực hiện được các 
mục tiêu đề ra, Cảng Hải Phòng tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trong tất cả các 
mặt hoạt động của công ty, trong đó tập trung vào ba nhóm giải pháp trọng tâm sau: 

- Nắm bắt thông tin về quy hoạch phát triển Cảng trong khu vực để nghiên cứu, xây 
dựng các giải pháp và chiến lược kinh doanh phát triển Cảng lâu dài. Nghiên cứu khả 
năng hợp tác, liên doanh liên kết, hoạt động logictics với các khách hàng để cùng nhau 
khai thác hiệu quả các hạ tầng cơ sở sẵn có của Cảng Hải Phòng. 



 9

- Khai thác có hiệu quả năng lực nội tại của Cảng Hải Phòng nhằm gia tăng chất 
lượng dịch vụ, tiết giảm chi phí sản xuất đảm bảo tính cạnh tranh. 

- Tập trung, huy động mọi nguồn lực để đầu tư mở rộng phát triển Cảng, đầu tư 
chiều sâu nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh. 

PHẦN B 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH  

VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

I. Đặc điểm tình hình thị trường 

Năm 2022, do ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine, chính sách "zero-covid" của 
Trung Quốc, tình trạng lạm phát và suy thoái toàn cầu nên tổng sản lượng hàng hóa thông 
qua khu vực Hải Phòng chỉ tăng trưởng ở mức thấp, đạt 95,02 triệu tấn, tăng 3,6% so với 
năm 2021 (91,749 triệu tấn). Trong đó hàng container đạt 6,33 triệu teu, tăng 8,9% so với 
năm 2021 (5,815 triệu teu) và hàng ngoài container (trừ hàng lỏng) thông qua cảng biển 
đạt 8,03 triệu tấn, giảm 3,6% so với năm 2021 (8,334 triệu tấn). 

* Container XNK: đầu năm 2022, HICT hoàn thành nạo vét, đảm bảo độ sâu trước 
bến và chiếm ưu thế trong thu hút các gam tàu lớn. Năm 2022, HICT đạt sản lượng 1,18 
triệu teu, tăng 71,7% so với cùng kỳ (chiếm 18,65% thị phần khu vực). 

Sản lượng nhóm cảng xếp dỡ hàng container xuất nhập khẩu khu vực Đình Vũ (trừ 
HICT) cả năm 2022 đạt 3,61 triệu teu, tăng trưởng 1,6% so với năm 2021. 

Như vậy, tăng trưởng của mặt hàng container XNK chủ yếu tập trung tại khu vực 
cảng Lạch Huyện. Xu thế này sẽ tiếp tục duy trì trong những năm tiếp theo.  

* Container nội địa: nhiều hãng tàu tiến hành cho thuê tàu định hạn từ cuối năm 
2021 và tiếp tục thực hiện trong năm 2022. Sản lượng không tăng trưởng so với năm 
2021; sự cạnh tranh vẫn diễn ra quyết liệt cả về giá cước và các dịch vụ hỗ trợ khách 
hàng kèm theo.  

* Hàng ngoài container: năm 2022, sản lượng sụt giảm 3,6% so với năm trước. 
Cạnh tranh khốc liệt tiếp tục khiến thị trường bị chia sẻ và đẩy giá cước dịch vụ xếp dỡ 
xuống thấp. Tình trạng cạnh tranh không chỉ diễn ra đối với các mặt hàng XNK mà còn 
với sắt thép nội địa và thậm chí cả hàng rời. 

* Sản lượng hàng ô tô (RORO): ổn định và có tăng trưởng cao, cả năm 2022 đạt 
73.911 xe, tăng 15,9% so với năm 2021 (63.764 xe) giúp Công ty tăng thêm sản lượng, 
doanh thu và việc làm, thu nhập cho người lao động. 

 Thị phần hàng hóa hợp nhất của Cảng Hải Phòng năm 2022 chiếm 47,5% sản 
lượng thông qua cảng biển khu vực Hải Phòng, giảm so với năm 2021 (49,8%); trong đó 
hàng container chiếm 30,39% (năm 2021 chiếm 34,91%) và hàng ngoài container chiếm 
89,2% (năm 2021 chiếm 75%). 

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2022 

1.1. Kết quả SXKD hợp nhất (bao gồm Cảng Hải Phòng, các công ty Cảng nắm giữ trên 
50% vốn điều lệ và các công ty liên doanh liên kết): 

- Sản lượng thông qua: 37,92 triệu tấn, đạt 92,2% kế hoạch năm (41,136 triệu tấn), 
bằng 99,1% so với thực hiện năm 2021 (38,252 triệu tấn), trong đó container 1.925.700 
teu, giảm 5,5% so với thực hiện năm 2021 (2.037.000 teu). 
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- Doanh thu: 2.562,867 tỷ đồng, đạt 108,3% kế hoạch năm 2022 (2.367 tỷ đồng), 
bằng 103,5% so với thực hiện năm 2021 (2.475,792 tỷ đồng).  

- Lợi nhuận trước thuế: 880,412 tỷ đồng, đạt 112,8% kế hoạch năm (790 tỷ đồng), 
bằng 102,7% so với thực hiện năm 2021 (867,778 tỷ đồng).  

1.2. Kết quả SXKD của Công ty mẹ (gồm 02 Chi nhánh: Chùa Vẽ, Tân Vũ và khối Văn 
phòng Công ty): 

- Sản lượng thông qua: 23,605 triệu tấn, đạt 91,9% kế hoạch năm (25,696 triệu tấn), 
bằng 99,2% so với thực hiện năm 2021 (23,792 triệu tấn), trong đó container 1.369.400 
teu, giảm 4,6% so với thực hiện năm 2021 (1.435.900 teu). 

- Doanh thu: 1.620,185 tỷ đồng, đạt 99,2% kế hoạch năm (1.633 tỷ đồng), tăng 
4,8% so với thực hiện năm 2021 (1.546,306 tỷ đồng).  

- Lợi nhuận trước thuế: 604,691 tỷ đồng, đạt 102,5% kế hoạch năm (590 tỷ đồng), 
tăng 6,7% so với thực hiện năm 2021 (566,733 tỷ đồng).  

 (Chi tiết thực hiện các chỉ tiêu SXKD theo Biểu số 01) 

1.3. Chi trả cổ tức của Cảng Hải Phòng: Cảng Hải Phòng dự kiến chi trả cổ tức theo 
đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã thông qua (4% vốn điều lệ). 

1.4. Nộp ngân sách: Năm 2022, Công ty nộp ngân sách 166,8 tỷ đồng và thực hiện đầy 
đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của Nhà nước.  

2. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư   

Cảng Hải Phòng tập trung hoàn thiện các dự án đã triển khai thực hiện từ năm 2021 
và một số công việc trọng điểm đầu tư trong năm 2022, cụ thể như sau: 

2.1. Phương tiện thiết bị và Cơ sở hạ tầng 

Cảng Hải Phòng tiếp tục triển khai các dự án đầu tư chiều sâu phương tiện thiết bị, 
cải tạo cơ sở hạ tầng tại các Chi nhánh, đặc biệt là chi nhánh Cảng Tân Vũ, bao gồm: 
mua sắm xe nâng hàng, ô tô vận chuyển, cải tạo hệ thống thoát nước, bãi chứa hàng phục 
vụ cho sản xuất kinh doanh. 

 * Dự án đầu tư xây dựng bến 3, 4 tại Lạch Huyện: Hoàn thành các thủ tục theo quy 
định và tiến hành thi công công trình. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh các hạng mục/gói thầu 
đảm bảo tiến độ của dự án. Tình hình thực hiện một số hạng mục chính của Dự án: 

 - Gói thầu EC hiện đã triển khai các công việc sau:  

+ Hoàn thành lựa chọn nhà thầu và ký Hợp đồng số 116/2022/HĐ-TK&TC ngày 
12/01/2022. Năm 2022 gói thầu EC đã thi công công trình đạt khoảng 20% khối lượng. 
Dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ gói thầu và đưa vào khai thác sử dụng trong Quý III/2024. 

- Gói thầu TB01 - Trang bị, lắp đặt 06 cẩu bốc xếp container trên bến chính (STS) 
và 24 cẩu bánh lốp RTG: Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng vào ngày 
02/6/2023. 

- Hệ thống CNTT: Hoàn thành lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế thi công gói thầu 
CNTT, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý III/2024. 

- Xây dựng hệ thống cấp điện và các công trình còn lại: Hoàn thành lựa chọn đơn vị 
tư vấn thiết kế hệ thống điện, dự kiến sẽ hoàn thành các hạng mục chính phục vụ khai 
thác trong quý III/2024. 
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- Các hạng mục công trình xây dựng còn lại (ngoài gói EC) và hạng mục thiết bị nội 
thất văn phòng: Lựa chọn đơn vị lập thiết kế bản vẽ thi công. 

- Tăng vốn điều lệ: Cảng Hải Phòng đã gửi thư mời cho 3 nhà đầu tư chiến lược và 
nhận được thư quan tâm của các nhà đầu tư này. Ngày 16/01/2023, Cảng Hải Phòng đã 
ký hợp đồng với đơn vị tư vấn - Chi nhánh Công ty Luật TNHH KPMG tại Hà Nội và 
hoàn thành việc xây dựng Hồ sơ năng lực của Công ty để gửi cho nhà đầu tư chiến lược 
làm cơ sở trước khi đàm phán chi tiết. 

- Triển khai vay vốn: Cảng Hải Phòng đang tích cực triển khai các bước cơ sở để 
thực hiện lựa chọn tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho Dự án bảo đảm phù hợp với mục tiêu 
dự án và kế hoạch triển khai. 

2.2. Công nghệ thông tin 

- Ứng dụng chuyển đổi số:  

+ Số hóa thủ tục mua sắm, thanh toán, tạm ứng, công tác phí: triển khai chính thức 
từ 29/12/2022. Số hóa quy trình quản lý vật tư, bảo trì bảo dưỡng, cắt giảm giấy tờ, 
chứng từ, thủ tục: triển khai chính thức từ 25/12/2022. 

+ Hoàn thành xây dựng và đưa phần mềm Báo cáo phân tích sản xuất kinh doanh, 
khai thác Cảng biển tập trung trên 1 hệ Cơ sở dữ liệu vào sử dụng từ 01/7/2022. 

- Các dự án đầu tư Công nghệ thông tin: 

+ Dự án quản lý Tài chính kế toán: Thực hiện kiểm toán dự án. 

+ Dự án đầu tư TOS tại chi nhánh Cảng Chùa Vẽ: Đã hoàn thành triển khai dự án và 
đưa vào sử dụng từ 01/7/2022. 

+ Dự án hệ thống tự động kiểm tra container qua cổng tại chi nhánh Cảng Tân Vũ: 
Đã triển khai vận hành chính thức hệ thống Smart gate từ 15/9/2022. 

+ Dự án đầu tư hệ thống camera tự động kiểm tra container nhập tàu tại chi nhánh 
Cảng Chùa Vẽ: Đã hoàn thành kết nối phần mềm TOS với hệ thống checkpoint, đồng 
thời đưa hệ thống vào hoạt động chính thức từ 05/9/2022. 

+ Chuẩn hóa dữ liệu, kết nối, cung cấp dữ liệu cho việc triển khai cổng thông tin 
Customer Care của VIMC. 

* Khối lượng thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2022 của Cảng Hải Phòng là: 
355,046 tỷ đồng, đạt 28,84% kế hoạch năm 2022 (1.231,265 tỷ đồng), cụ thể: 

                                                                        Đơn vị tính: Triệu đồng  

TT Dự án đầu tư 
Kế hoạch  

năm 2022 

Thực hiện 
năm 2022 

So sánh %  
TH/KH 

2022 

1 Đầu tư cơ sở hạ tầng 43.865 3.510 8,00 

2 Đầu tư mua sắm thiết bị 42.778 13.367 31,25 

3 Công nghệ thông tin 50.622 17.872 35,30 

4 Các dự án đầu tư mở rộng cảng 1.094.000 320.297 29,28 

Tổng cộng 1.231.265 355.046  

(Chi tiết thực hiện kết quả đầu tư theo Biểu số 02) 
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3. Di dời Cảng Hoàng Diệu 

Cảng Hải Phòng và đơn vị tư vấn tiến hành rà soát điều chỉnh một số nội dung của 
Đề án di dời khu bến Cảng Hoàng Diệu cho phù hợp với tình hình thực tế và một số 
chính sách của Nhà nước đã thay đổi để báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền. Nội 
dung này sẽ có một Báo cáo riêng để trình bày tại Đại hội. 

4. Tiến độ hoàn thiện phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi 
container Cảng Chùa Vẽ và Phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị 

Phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ đã 
được Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ. Hiện nay Văn phòng Chính phủ đang chủ 
trì xem xét, cho ý kiến. Nội dung này sẽ có một Báo cáo riêng để trình bày tại Đại hội. 

5. Lao động và thu nhập  

- Tổng số lao động của Cảng Hải Phòng quản lý đến ngày 31/12/2022 là 1.481 
người. Năm 2022, thu nhập tiền lương bình quân của CBCNV đạt 21,6 triệu 
đồng/người/tháng, tương đương so với năm 2021. 

- Thực hiện chính sách với người lao động: Công ty thực hiện các chế độ chính sách 
cho người lao động theo các quy chế, nội quy, quy định do Công ty xây dựng phù hợp 
với quy định của Pháp luật và thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo theo hao 
phí, có tác dụng thúc đầy, khuyến khích người lao động trong sản xuất. 

6. Thực hiện các công việc trọng tâm khác: 

6.1. Công tác thị trường - kinh doanh, khai thác 

 * Công tác thị trường - kinh doanh 

- Thực hiện tốt công tác chính sách khách hàng với phương châm “lấy khách hàng 
làm trung tâm” nhằm giữ chân các khách hàng hiện có và tiếp cận khách hàng mới. Hàng 
quý, Cảng Hải Phòng tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất 
lượng dịch vụ tại Cảng. Trong năm, bình quân 96% khách hàng có ý kiến phản hồi tốt. 

- Đã tiếp thị thành công 02 service của các hãng tàu COSCO, ZIM về khai thác tại 
Cảng Tân Vũ và 01 service của hãng tàu LAVICO về khai thác tại Cảng Chùa Vẽ. 

- Tiếp thị thêm các tàu container adhoc để tăng sản lượng và doanh thu cho Cảng. 

- Cung cấp các dịch vụ trọn gói (vận chuyển nội địa, đóng rút, xuất tàu..), thực hiện 
tốt các dịch vụ hỗ trợ khác (giám định, vệ sinh sửa chữa cont, khai thuê Hải quan…).  

* Công tác khai thác 

Đẩy mạnh sử dụng hệ thống ePort (năm 2022, tổng sản lượng cont được thực hiện 
qua hệ thống ePort đạt 81,4% trên tổng số cont thông qua cổng Cảng Tân Vũ); sử dụng 
tổng đài CSKH; hệ thống xếp hàng tự động; cải tổ nhân lực và phương thức làm việc 
đồng thời hoàn thiện và triển khai quy trình phối hợp tại Bộ phận một cửa nhằm nâng cao 
chất lượng dịch vụ.  

 * Công tác thu hồi nợ, pháp chế 

- Tích cực phối hợp với Hải quan xử lý hàng tồn đọng tại cảng. Tiếp tục đôn đốc các 
hãng tàu và khách hàng về thanh toán nợ. Thực hiện nghiêm qui trình luân chuyển chứng từ, 
hóa đơn. 

-  Thực hiện thường xuyên công tác pháp chế hàng hóa và hàng hải, giải quyết xử lý 
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kịp thời các vụ việc tranh chấp, bồi thường. 

6.2. Công tác quản trị và điều hành 

- Ban hành hệ thống KPI theo thác đổ từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 
các phòng chuyên môn và các chi nhánh năm 2022.  

- Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy định về phân công nhiệm vụ, giao KPI cho 
từng thành viên Hội đồng quản trị và xây dựng Quy định về xử lý các Tờ trình của Tổng 
Giám đốc với thời gian xử lý được cắt giảm so với trước 30-50% (rút xuống còn 07 ngày 
làm việc). 

- Ban hành Bảng phân quyền cấp độ từ Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc; Bảng 
phân quyền từ Tổng Giám đốc cho các Phó Tổng Giám đốc. 

- Kiện toàn chức năng Kiểm toán nội bộ và đã thực hiện các cuộc kiểm toán toàn 
diện cũng như chuyên sâu đối với các đơn vị trực thuộc; qua đó đã đề xuất nhiều giải 
pháp mang tính sáng kiến, đột phá để tham mưu cho Hội đồng quản trị nhằm nâng cao 
chất lượng công tác quản trị, giám sát. 

 - Tổ chức thành công HNNLĐ, ĐHĐCĐ thường niên và các chương trình, sự kiện 
quan trọng khác của công ty năm 2022. 

6.3. Công tác tổ chức - tiền lương và đào tạo 

* Công tác tổ chức - tiền lương 

- Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh tại các Phòng ban đơn vị giúp cho công tác 
quản lý, làm việc có hiệu quả. 

- Xây dựng kế hoạch lao động, tiền lương hàng năm và được Hội đồng quản trị phê 
duyệt, là căn cứ tuyển dụng, chi trả tiền lương cho người lao động.  

- Nghiên cứu, xây dựng trả lương 3P cho khối gián tiếp phục vụ, hệ số đánh giá thực 
hiện công việc toàn công ty để trả lương cho người lao động đảm bảo cân đối, phù hợp 
với hao phí, hiệu quả công việc 

- Xây dựng định biên lao động khối gián tiếp phục vụ để bố trí, sắp xếp lao động 
theo hướng ngày càng tinh gọn. 

- Thành lập Trung tâm Điều hành sản xuất góp phần thu gọn đầu mối quản lý, giúp 
khách hàng giải quyết các thủ tục theo hướng nhanh, gọn và “một cửa” 

- Xây dựng các phần mềm kết nối giữa PL-TOS và MISG3 giúp giảm thiểu các thủ 
tục trong thanh toán lương cho người lao động. 

* Công tác đào tạo 

Đầu năm 2022 do tình hình dịch bệnh covid-19 bùng phát tại Hải Phòng, do vậy 
kế hoạch đào tạo cũng bị ảnh hưởng, nhiều khóa đào tạo, nâng cao bồi dưỡng nghiệp vụ 
cho CBCNV không được tổ chức như kế hoạch. Tuy nhiên, Cảng Hải Phòng phối hợp 
với các đơn vị đào tạo triển khai đầy đủ và đạt hiệu quả cao các lớp đào tạo trực tuyến E-
learning dành cho lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo cấp trung và CBNV khối gián tiếp toàn 
công ty và triển khai các lớp đào tạo về quản lý, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 
vụ cho các khối kinh doanh, khai thác, kỹ thuật…tổ chức lớp đào tạo mới, đào tạo lại, 
đào tạo bổ sung tay nghề, chuyển đổi nghề, nâng bậc nghề… đối với lực lượng lao động 
trực tiếp đảm bảo về chất lượng nguồn lực lao động. 

 Bên cạnh đó, Cảng Hải Phòng đã triển khai thành lập đội ngũ Huấn luyện viên 
nội bộ giàu kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu về ngành Hàng hải và các lĩnh vực chuyên 
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môn khác để thực hiện sứ mệnh đào tạo, huấn luyện truyền tải, chia sẻ kinh nghiệm cho 
đội ngũ cán bộ nhân viên trong toàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. 

6.4. Công tác kỹ thuật, an toàn và đổi mới sáng tạo, thực hành tiết kiệm 

- Cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng và đảm bảo kỹ thuật cho các 
PTTB của Cảng, kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất. 

- Duy trì và thực hiện tốt công tác duy tu nạo vét khu nước trước bến; sửa chữa cơ 
sở hạ tầng khu vực cầu tàu, bến bãi; công tác xử lý, đảm bảo việc thoát nước trong các 
đợt mưa lớn và các công trình sửa chữa đột xuất khác phục vụ sản xuất kinh doanh. 

- Đã tổ chức Ngày hội 100 sáng kiến, ý tưởng cải tiến trong quý III/2022, cuộc thi 
thu hút 125 ý tưởng, sáng kiến từ các cán bộ công nhân viên. Cảng Hải Phòng đang triển 
khai/áp dụng các sáng kiến, ý tưởng cải tiến Kaizen được giải. 

- Thực hiện cải tiến theo Kaizen: hệ thống báo cáo của Công ty; cải tiến hình thức 
và chất lượng các cuộc họp, kết luận có định lượng rõ các công việc, deadline... để làm 
căn cứ giao KPI và đánh giá để trả lương hàng tháng. 

  - Tổ chức sản xuất hợp lý, tăng năng suất lao động, rà soát tiết giảm chi phí. Đẩy 
mạnh thực hành tiết kiệm trên các lĩnh vực, trọng tâm là phát huy sáng kiến, áp dụng 
công nghệ mới. Trong năm, toàn Cảng đã có 82 sáng kiến, ý tưởng đổi mới sang tạo và 
giải pháp cải tiến kỹ thuật giúp tăng năng suất lao động và tiết giảm chi phí.   

6.5. Công tác khác  

- Tiếp tục duy trì mối quan hệ gắn kết, hỗ trợ cùng phát triển giữa Cảng Hải Phòng 
và các đơn vị, đối tác để mang lại lợi ích kinh tế hợp pháp và xây dựng chính sách khách 
hàng hiệu quả.  

- Chủ động, tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành và cơ quan 
chức năng để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất và hoạt động 
của Cảng.  

- Xây dựng Mục tiêu chất lượng và môi trường năm 2021; Ban hành Bảng chính 
sách chất lượng và môi trường của Công ty; Rà soát hệ thống tài liệu ISO, chuẩn bị tốt 
cho các đợt đánh giá nội bộ. 

- Triển khai thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ an toàn Cảng, công tác quân sự, quốc 
phòng địa phương, kiểm soát tải trọng, công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ tại công ty.  

7. Việc sử dụng Quỹ hỗ trợ Người Lao động nghỉ hưu 

Việc sử dụng Quỹ hỗ trợ Người Lao động nghỉ hưu: Căn cứ Nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc sử dụng Quỹ hộ trợ người lao 
động về hưu là 24.581.000.000 đồng, Cảng Hải Phòng đã xây dựng và ban hành Quy chế 
số 2197/QC-CHP ngày 31/07/2017 và Quy chế 3997/QC-CHP ngày 25/12/2017 về việc 
hỗ trợ đối với người lao động của Cảng Hải Phòng nghỉ hưu trước tuổi và chấm dứt hợp 
đồng lao động. 

Kết quả thực hiện hỗ trợ Người lao động nghỉ hưu từ Quỹ hỗ trợ trong năm 2022 
như sau:  

- Số lượng cá nhân nghỉ hưu trước tuổi và chấm dứt Hợp đồng lao động theo Quy 
chế trong năm 2022: 10 người ứng với số tiền 1.020.787.500 đồng 

- Số tiền còn lại là: 6.189.008.750 đồng 
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IV. Đánh giá chung 

 Trong năm 2022, Cảng Hải Phòng tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng 
với sự quan tâm tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành và đặc biệt là sự đồng tâm, hiệp 
lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Cảng Hải Phòng đã đạt được những kết quả đáng 
ghi nhận trong các mặt công tác, cụ thể:  

- Công ty đã triển khai các giải pháp trong công tác thị trường, tổ chức điều hành 
sản xuất cơ bản đảm bảo năng suất, an toàn lao động và tập trung nâng cao chất lượng 
dịch vụ, quản lý tốt các mặt công tác. Đặc biệt tổ chức thực hiện đảm bảo tiết kiệm, kiểm 
soát chặt chẽ các hạng mục chi phí. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều có sự tăng 
trưởng rõ nét.  

- Tình hình trật tự trị an được giữ vững. Thu nhập, đời sống của CBCNV toàn Cảng 
được đảm bảo và ổn định. 

Tuy nhiên trong năm vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục như: kết quả sản 
xuất kinh doanh các đơn vị trực thuộc chưa đồng đều, tiến độ một số dự án/công việc còn 
chậm. 

PHẦN C 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 

I. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 

Năm 2023, Cảng Hải Phòng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Đại dịch 
Covid-19 dần kết thúc nhưng gây ảnh hưởng kéo dài cho nền kinh tế toàn cầu. Xung đột 
Nga-Ukraine càng làm trầm trọng hơn những vấn đề của nền kinh tế. Lạm phát gia tăng 
tác động tiêu cực đến nhu cầu tiêu dùng, chuỗi cung ứng, hoạt động sản xuất và vận tải 
hàng hóa. Tình hình thế giới, chính sách của nhà nước, giá nhiên liệu nguyên vật liệu 
biến động bất thường, cạnh tranh khốc liệt về giá cước dịch vụ và thị phần cũng sẽ ảnh 
hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng. 

Tuy nhiên, Cảng Hải Phòng xây dựng kế hoạch năm 2023 và quyết tâm tập trung 
các giải pháp trong công tác thị trường, tăng cường chỉ đạo đảm bảo hoạt động sản xuất 
kinh doanh tăng trưởng, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch SXKD hợp nhất 

- Sản lượng: 41,4 triệu tấn, tăng 9,2% so với thực hiện năm 2022 (37,92 triệu tấn), 
trong đó cont thực hiện 2.100.000 teu, tăng 9,1% so với thực hiện năm 2022 (1.925.700 
teu). 

- Doanh thu: 2.540 tỷ đồng, bằng 99,1% so với thực hiện năm 2022 (2.562,867 tỷ 
đồng). 

- Lợi nhuận trước thuế: 890 tỷ đồng, bằng 99,9% so với thực hiện năm 2022 
(891,323 tỷ đồng). 

2. Kế hoạch SXKD của Công ty mẹ 

- Sản lượng: 25,83 triệu tấn, tăng 9,4% so với thực hiện năm 2022 (23,605 triệu 
tấn), trong đó cont thực hiện 1.490.000 teu, tăng 8,8% so với thực hiện năm 2022 
(1.369.400 teu) 

- Doanh thu: 1.640 tỷ đồng, bằng 101,2% so với thực hiện năm 2022 (1.620,185 tỷ 
đồng).  
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- Lợi nhuận trước thuế: 590 tỷ đồng, bằng 97,6% so với thực hiện năm 2022 
(604,691 tỷ đồng). 

3. Nộp ngân sách: Cảng Hải Phòng chấp hành đúng các chính sách thuế, nộp đầy đủ 
nghĩa vụ thuế theo quy định của Nhà nước. 

4. Thu nhập tiền lương bình quân của CBCNV: 21,6 triệu đồng/người/tháng. 

5. Chi trả cổ tức của Cảng Hải Phòng 

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và lộ trình chi trả cổ tức giai đoạn 
2020-2025 đã được Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thông qua, Cảng Hải Phòng dự 
kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 là 4% vốn điều lệ. 

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ (CÔNG TY MẸ) NĂM 2023  

                                                                                                 Đơn vị tính: Triệu đồng  

TT Dự án đầu tư Kế hoạch 2023 

1 Đầu tư phương tiện thiết bị  81.158 

2 Đầu tư cơ sở hạ tầng 42.125 

3 Công nghệ thông tin 32.682 

4 Các dự án đầu tư mở cảng 1.503.024 

 Tổng cộng 1.658.989 

(Số liệu chi tiết kế hoạch đầu tư tại Biểu số 02) 

* Cảng Hải Phòng tập trung hoàn thiện các dự án đã triển khai trong năm 2022 và 
một số công việc trọng điểm đầu tư năm 2023 như sau: 

+ Dự án đầu tư ô tô đầu kéo sơ mi rơ moóc tại Cảng Tân Vũ (05 xe). 

+ Dự án đầu tư xe nâng hàng Reachstacker (02 xe). 

+ Dự án mua sắm khung cẩu QC (02 chiếc) và khung cẩu dự phòng Tukan (01 
chiếc). 

+ Các dự án Đầu tư xây dựng bãi giáp Nhà đội cơ giới, cần trục Cảng Tân Vũ; Đầu 
tư Nhà văn phòng tại Lô 15 đường Lê Hồng Phong. 

+ Các dự án CNTT: Trang bị máy chủ và thiết bị CNTT dự phòng phục vụ ứng cứu 
sự cố; Xây dựng các App tương tác với hãng tàu, khách hàng (ePort, Smartgate); Xây 
dựng trục tích hợp dữ liệu ứng dụng App phục vụ quản lý công việc; Xây dựng App kiểm 
tra giám định container tại Trung tâm sửa chữa; Xây dựng bổ sung chức năng ứng dụng 
CNTT số hóa thủ tục, công cụ dụng cụ trên phần mềm quản lý kỹ thuật vật tư và bảo trì 
bảo dưỡng. 

+ Và đặc biệt tập trung cho Dự án đầu tư bến container số 3, 4 tại cảng cửa ngõ 
quốc tế Lạch Huyện. 

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023 

Năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng còn gặp nhiều khó 
khăn. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường tích lũy phục vụ 
công tác đầu tư phát triển, Cảng Hải Phòng tiếp tục đổi mới và triển khai một số giải 
pháp chủ yếu cụ thể như sau: 
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1. Các giải pháp đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

1.1 Công tác kinh doanh 

- Tiếp tục tập trung các giải pháp thực hiện mục tiêu hàng đầu là thị trường và chủ 
trương “Lấy khách hàng làm trung tâm” để giữ vững các khách hàng hiện hữu và phát 
triển thêm khách hàng mới. 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy trình chăm sóc khách hàng, các cơ chế chính sách 
phù hợp để đáp ứng yêu cầu thị trường; đẩy mạnh hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết để 
hãng tàu/khách hàng đưa các service mới hoặc chuyển tàu về gắn kết quyền lợi tại Cảng 
Hải Phòng. 

- Tại khu vực Cảng Tân Vũ: tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành sản 
xuất, đặc biệt chú trọng đảm bảo ổn định năng suất xếp dỡ và chất lượng dịch vụ. Tối ưu 
hóa các quy trình thủ tục, ứng dụng CNTT theo xu hướng chuyển đổi số; tiếp tục cung 
cấp và triển khai hiệu quả các dịch vụ trọn gói (vận chuyển nội địa, đóng rút, xuất tàu..) 
và các dịch vụ hỗ trợ khác (giám định, vệ sinh sửa chữa cont…) tại Chi nhánh.  

- Tại Cảng Chùa Vẽ: Duy trì và phát triển các service container nội địa. Ngoài ra, 
tiếp tục đẩy mạnh khai thác kho bãi và các mặt hàng ngoài container như sắt thép, sắt 
phế, thiết bị, gỗ cây … để tăng doanh thu. 

- Tại Cảng Hoàng Diệu: Tiếp tục phát huy tính linh hoạt, chủ động trong điều kiện 
thị trường cạnh tranh, đặc biệt tập trung vào các mặt hàng đơn vị có lợi thế và dịch vụ 
khai thác đầu trong, dịch vụ trọn gói. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút hàng hóa tại 
khu vực chuyển tải. Tăng cường phối hợp khai thác/xếp dỡ với các chi nhánh của Cảng 
Hải Phòng và các doanh nghiệp cảng/kho bãi trực thuộc VIMC đồng thời tích cực tìm 
kiếm một số vị trí thay thế để duy trì lợi thế trong khai thác hàng ngoài container. 

1.2. Công tác khai thác 

- Bố trí tàu hợp lý, tổ chức khai thác hiệu quả cầu bến, thiết bị, kho bãi, đảm bảo 
chất lượng, an toàn, tăng năng suất xếp dỡ. 

- Duy trì cung cấp tốt dịch vụ một cửa và phát huy hiệu quả “Tổ chăm sóc khách 
hàng” toàn Cảng để giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh trong sản xuất. 

- Tiếp tục cải thiện quy trình khai thác, đơn giản hóa thủ tục giao nhận, thanh toán, áp 
dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và điều hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách 
hàng. 

1.3. Công tác quản trị 

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức theo hướng tinh gọn; chuẩn bị 
phương án tổ chức cho việc di dời Cảng Hoàng Diệu, phương án khai thác cảng Lạch 
Huyện. 

- Cân đối lao động, sử dụng lao động hợp lý; nghiên cứu, triển khai trả lương 3P cho các 
chức danh trực tiếp trong toàn Công ty.  

- Tiếp tục triển khai áp dụng hiệu quả Lean, Kaizen trong công tác khai thác và quản trị. 

- Xây dựng và triển khai phương án phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của 
CN Cảng Chùa Vẽ, Công ty TNHH MTV Trung tâm Y tế CHP và Công ty TNHH MTV đào 
tạo KTNV CHP.  

- Đặc biệt tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ công việc và làm việc với các cơ 
quan chức năng để nâng cao khả năng tiếp nhận tàu tại Cảng Chùa Vẽ. Tích cực làm 
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việc/báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sớm có Quyết định cuối cùng về phương 
án xử lý, quản lý khai thác cầu 4, 5 CN Cảng Chùa Vẽ. 

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại một số doanh nghiệp có vốn góp hoạt động không 
hiệu quả. 

1.4. Công tác đầu tư và sửa chữa 

- Phòng Kỹ thuật phối hợp với Trung tâm Sửa chữa và các Chi nhánh chủ động tiến 
hành kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của các phương tiện thiết thị và cơ sở hạ tầng 
để lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

- Tiếp tục thực hiện công tác thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành, bàn 
giao đưa vào sử dụng. 

- Tập trung lập hồ sơ, tiến hành thủ tục lựa chọn nhà thầu và tiến hành thi công các 
công trình sửa chữa tại cảng. 

- Phát huy tối đa mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án đầu tư xây 
dựng bến 3, 4 tại Lạch Huyện, đây là mục tiêu tối quan trọng trong năm 2023 và các năm 
tiếp theo. 

Về công nghệ thông tin: Tập trung hoàn thành các hạng mục, dự án đầu tư CNTT 
trọng điểm. Cải tiến quy trình, ứng dụng CNTT nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng 
phục vụ khách hàng. Hoàn thiện các ứng dụng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phục vụ 
tốt công tác quản trị điều hành nội bộ của Công ty. 

1.5. Đổi mới sáng tạo, năng suất lao động, an toàn lao động và thực hành tiết kiệm 

Cảng Hải Phòng tiếp tục chú trọng và coi công tác đổi mới sáng tạo là một trong 
những mục tiêu hành động của Công ty đồng thời tập trung chỉ đạo để công tác này tiếp 
tục phát huy hiệu quả trong năm 2023. 

Tổ chức sản xuất hợp lý, tăng năng suất lao động, quản lý chi phí hiệu quả. Đẩy mạnh 
thực hành tiết kiệm trên tất cả các lĩnh vực, trong đó trọng tâm là phát huy sáng kiến, áp dụng 
công nghệ mới, sử dụng lao động tiết kiệm, tăng cường công tác tự sửa chữa, quy hoạch xếp 
dỡ hàng hóa hợp lý, thực hiện đạt các định mức kỹ thuật, nhiên liệu đã ban hành, tiết giảm vốn 
trong công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư phương tiện thiết bị, mua sắm vật tư thông qua đấu 
thầu, tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm, điện nước sinh hoạt,... Tăng cường công tác kiểm tra 
giám sát hiện trường, thực hiện nghiêm túc các quy trình công nghệ xếp dỡ, quy tắc an toàn lao 
động.  

2. Xây dựng bến 3, 4 tại Lạch Huyện 

Phát huy các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng 02 cầu cảng tại khu vực Lạch 
Huyện để đưa vào khai thác trong thời gian sớm nhất.  

3. Di dời Cảng Hoàng Diệu 

Làm việc với các Bộ, cơ quan quản lý Nhà nước để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Đề án 
Di dời Cảng Hoàng Diệu và từng bước triển khai các phương án đảm bảo phù hợp với tiến độ 
đầu tư bến 3, 4 tại Lạch Huyện và chủ trương xây dựng cầu Nguyễn Trãi của thành phố Hải 
Phòng. 

4. Cải tạo, nâng cấp Cảng Chùa Vẽ 

Triển khai đồng bộ phương án cải tạo, nâng cấp tổng thể Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ 
để nâng cao năng lực cạnh tranh và một phần thay thế cho khu vực Cảng Hoàng Diệu khi 
thực hiện di dời. 
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5. Hợp tác với các cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp  

Tăng cường hợp tác với các cơ quan quản lý Nhà nước để hỗ trợ Cảng trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển cảng.  

Mở rộng hợp tác giữa Cảng Hải Phòng với các đơn vị thành viên của Tổng công ty 
Hàng hải Việt Nam.  

Hợp tác liên doanh liên kết với các hãng tàu, với các doanh nghiệp cảng/kho bãi/vận 
tải thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam để tăng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng 
Hải Phòng theo hướng hài hòa lợi ích của các doanh nghiệp trong và ngoài Tổng công ty. 

Kính thưa các quí vị cổ đông, các vị khách quý! 

Được đánh giá là một năm tiếp tục khó khăn với nền kinh tế thế giới, khu vực và 
quốc gia bởi dịch bệnh và bất ổn chính trị, nhưng năm 2022 của Cảng Hải Phòng đã 
khép lại với những kết quả tích cực hơn mong đợi trong sản xuất kinh doanh. Đây là 
kết quả từ sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên toàn Công ty.  

Năm 2023 với những tín hiệu tích cực từ kinh tế thế giới và khu vực mang theo kì 
vọng về một năm kinh tế khởi sắc. Phát huy truyền thống đoàn kết - kiên cường - sáng 
tạo, Cảng Hải Phòng tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và đổi mới 
trong quản lý, sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển để đạt được những bước phát 
triển mới, khẳng định thương hiệu của Cảng trong hệ thống cảng biển khu vực phía 
Bắc, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, đời sống và thu nhập của người lao động, 
đóng góp vào sự phát triển kinh tế của thành phố, đất nước. Với định hướng đó, toàn 
Cảng sẽ tập trung phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 
2023 đã đề ra.  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông! 

 

Nơi nhận: 
- ĐHĐCĐ; 
- HĐQT, BKS; 
- Lưu: TKCT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
(Đã ký) 

 
 

Phạm Hồng Minh 

 



CONG TY CO FRAN CANG HAl PHONG 

Biéu so 01 

BAO CÁO KET QUA THVC HIN NAM 2022 & DV MEN ICE HO3CH NAM 2023 

('DInh kern Báo cáo Sc4 01.2 023/BC-CHP ngày 23 tháng 6 nám 2023) 

DON - 

NAM 2021 

NAM 2022 

NAM 2023 

SO SANH 

HOACH 
THI)C HIN TH 20221KH 2022 TH 2022/TH2021 1(11 2023/TH 2022 

CONG TY M 

109,4 I. TONG SAN LUVNG bOOT 23.792 25.696 23.605 25.830 91,9 99,2 

1 Xu& khu 
- - -- 

8.594 9.296 8.402 9.300 90,4 97,8 110,7 

2 Nhp khu " 7.942 8.470 9.045 9.430 106,8 113,9 104,3 

3 Ni dja 7.256 7.930 6.158 7.100 77,7 84,9 115,3 

*) (dc m1t hang chd yin: 

~ Hang container 10001 22.983 24.706 22.414 24.265 90,7 97,5 108,3 

I000TEU 1.435,9 1.552,5 1.369,4 1.490,0 88,2 95,4 108,8 

+ May móc, thit bj 10001 324 25 24 25 94,4 7,3 105,9 

~ St thép, st phé Iiu 448 490 666 700 135,9 148,7 105,1 

+PhAnbón 4 - 7 - - 

+ Luang thi4rc, TA Gia süc - - - - 

+G - - - - 

+ Klinker, thach cao, qung... 2 - 13 100 769,2 

+Otô Chiéc 61.282 60.440 70.552 68.585 116,7 115,1 97,2. 

+Các mt hang khác 10001 30 475 481 740 101,3 153,8 

1 



DON 

TINH 

NAM 2022 

KEHOACJI 
NAM 2023 

SOSANB 

TH1CHIEN 
NAM 2021 

bACH 
THUC lIEN TII 21122/Nil 2022 TH 2O22IFH2O2I Jul 2023/Tb 2022 

Hàngngoài container boor 809 990 1.191 1.565 

1.640.000 

120,3 
- 

147,2 131,4 

101,2 H TONG DOANH THU 1.546.306 1.633.000 1.620.185 99,2 - 104,8 

- Doanh thu KDCB 1.312.968 1.405.060 1.354.774 1.468.860 96,4 103,2 108,4 

+ B& x&p hang hóa " 1.100.994 1.166.580 1.126.868 1.226.000 96,6 102,4 108,8 

+Ltrukho,bãi N  81.516 83.970 88.357 94.710 105,2 108,4 107,2 

+BuOccMdây 754 820 701 870 85,5 93,0 124,1 

+-Cânhang 3.191 3.970 2.659 3.250 67,0 83,3 122,2 

+ CAu bn 24.257 25.6 10 26.500 28.500 103,5 109,2 107,5 

+Djchvi1thác 102.256 124.110 109.689 115.530 88,4 107,3 105,3 

+ D/c thu nhp khác nôi b - - 

2 - Doanh thu HDTC " 226.860 226.940 255.903 170.140 112,8 112,8 66,5 

+Chênh 1cht'giá 34.110 3.500 40.084 2.500 117,5 6,2 

+ LAi tièn gCri ngãn hang 74.511 70.600 71.079 21.200 100,7 95,4 29,8 

+Aicttic 118.115 152.840 144.740 146.440 94,7 122,5 101,2 

+Khác " 124 - - 

3 - Thu nhp khác " 6.478 1.000 9.508 1.000 146,8 10,5 

+Thubánph1iu 6 - 185 - 

+ThubántàisánthanJiIy 5.050 - - 

+ Thu tin diên cho thuê 1.261 - 1.023 81,1 - 

+ Khác 161 1.000 8.300 1.000 12,0 

III TONG CHI PH! 979.573 1.043.000 1.015.494 i.oso.000 97,4 103,7 103,4 



SI I CHITIEU 
DON 
\I 

1'iNH 

THUC HIN 
NAM 2021 

NAM 2022 

KE IlOACIl 
NAM 2023 

SO SANH 

HOACH THVC HIN TH 2022/MI 2022 TH 2022/T112021 KH 2023/TH 2022 

Chi phI SXKD " 960.684 1.027.832 998.284 1.028.000 97,1 
- - - 

103,9 103,0 

+ Lwmg trrc tip 382.530 372.560 379.559 382.560 101,9 99,2 100.8 

+ BI-I)(H, KPCD, BHTN,BHYT 27.271 36.851 34.370 40.394 93,3 126,0 117,5 

+ Nhién 1iu 41.829 52.569 62.473 59.992 118,8 149,4 96,0 

+Vâtliêu 80.609 78.012 81.638 78.800 104,6 101,3 96,5 

+ Süa ch0a May móc thiét b 20.904 33.506 35.299 4 1.563 105,4 168,9 117,7 

+ TrIch tnnic sCra cha 

+SCrachUaCSHT 13.565 23.872 21.638 27.022 90,6 159,5 124,9 

+ SCia chDa h thong din " 966 1.832 1.335 2.450 72,9 138,2 183,5 

+ S&a cha thit bj CNTT 38 2.650 154 1.500 5,8 405,3 974,0 

+Diên 25.541 28.930 26.173 27.900 90,5 102,5 106,6 

+Nithc 2.364 2.860 2.465 2.710 86,2 104,3 109,9 

+K]uhao 142.132 143.721 138.858 147.704 96,6 97,7 106,4 

+ Khác 222.935 250.468 214.322 215.405 85,6 96,1 100,5 

2 Chi phi hoat dng tui chinh 9.619 15.168 15.447 22.000 101,8 160,6 142,4 

+Chênh1cht)'giá 4.472 6.500 7.728 14.000 118,9 172,8 181,2 

+ Läi vay ODA 8.293 7.668 7.370 7.000 96,1 88,9 95,0 

+ Dij phông giám giá du tu dài 
han 

(3.146) 1.000 349 34,9 - 

+ Khác 1.000 

3 Chi phi khãc " 9.270 - 1.763 - - 

3 



srr CHITItU 
DON 
VI 

T!NH 

THIXC lIEN 
NAM 2021 

NAM 2022 

KE HOACH 
NAM 2023 

SOSANH 

KE 
HO3CII 

THIXC HIN TI 2022/KH 2022 TI 2022/TH2021 KU 2023/TII 2022 

± Chi thanh I' tài san Tr.d 800 

8.470 

- 139 

102,5 106,7 97,6 

+KMc - 1.624 

IV LQI NHU1N TRUC THUE 'rr 566.733 590.000 604.691 590.000 

Trong do:- Lqi nhn SXKD Tr.d 352.284 377.228 356.490 440.860 94,5 101,2 123,7 

4 



CONG TY CO PHAN CANG HA! PHONG 

Biêu s 02 

BAO CÁO THVC HIN CAC DV AN DAU TU xAY D!JNG H TANG, PHUONG TIN THIET B! & CONG NGH THONG TIN 
NAM 2022 VA ICE HO3CH NAM 2023 

(DInh kern Báo cáo s6 01.2023/BC-CHP ngày 23 tháng 6 näm 2023) 

(Dun vi ti/i/i: lriç'il doug.' 

II Ten dãn TONG MUC 
DAU TU 

KE HOACH 
NAM 2022 

THITC HIN NAM 2022 

Ku 2023 
TONG 

V0AY 
VON TIXCO 

- -
- CONG TY M1 (A+B+C-l-D) 1.231.265 355.046 355.046 1.658.989 

A IMU TII MUA SAM TIILET B! .4 778 j 113.367 13.367 481158 
I Dir In dã phê duyt näm 2020 chuyn tip sang 2021 145 145 

0 to du kéo và so mi ro moóc ti Chi nhánh Câng Tan Vu (10 
chiec) 24.000 145 145 

II Diándutirnäm2021 19.528 13.131 13.131 9.366 

chiec) 12.000 77 77 

2 Xe nâng hang Reachstaker (02 chic) 3 0.500 19.528 11.100 11.100 

10.071 

1.029 

9.366 

Dran &u hr 01 chilc xe náng hang Reachstacker 45Ttai Chi nhánh 
Cang Tan Vu 

15.250 9.764 10.071 
- 

9.366 Mua sm 01 chilc xe náng hang container tai Chi nhánh Cáng Tan Vu 15.250 9.764 1.029 

3 DuándutunhO 2.303 1.954 

1 



II I n dir an 
TONG MUC 

DAU TU 
KEHOACH 
NAM 2022 

lIEN NAM 2022 

- 
kIt 2023 

THIJC 

TONG 

. 
VON 

VAY  

- 

VON TUCO 

878 
Mua sm cong cy tha cha cho Trung tam sza chua(bcrm thujlyc,kich 
thuyhtc...) 

922 — 878 

Muasäm 0 tôphyc vykhaithác Náng Tan V12 494 0 0 

Mua slim may cOng cyphyc vs&a chi?a(cho Trung tOrn wa chI2a) 887 871 871 

Mua slim may photocopy cho CN Câng Chàa ye 60 37 37 

Cung cAp, lAp d: và ye hoàn cOng H thAng báo cháy tt d(5ng cho kho 
vit hr thu5c xzrong sira chita container - Trwzg tarn swa chüa 168 168 

III Du'ánthiutunärn 2022 23.250 92 92 50.842 

1 
Xenãng hang Reachstaker 45 tan ti Chi nhánh Cãng Tan Vu (02 
chiec 

30.500 9.150 42 42 30.458 

2 
OtodukeovascxmiramooctiChinhanhCangTanVu(O5 
cluec) 

14.200 7.800 50 50 12.475 

3 O to curu hôa ti Clii nhãnh Cáng Tan Vu (01 chiéc) 3.309 3.800 0 3.309 

4 Du an du tu, mua sm t?.i  Van phông Cong ty 1.700 1.700 0 1.600 

Mua slim O to 7 ch3 1.600 1.600 0 1.600 

Mua slim may photocopy 100 100 0 

5 Du tu h thong PCCC ti chi nhánh Chüa Vê 3.000 600 0 3.000 

6 DAu tu h thong PCCC tai  khu vrc Van phông Cong ty 2.000 200 0 

IV Dy' an dy ld&i du lu närn 2023 0 0 20.950 

1 Khung cu cüa cn tric QC (02 chic) 10.200 0 10.200 

2 Khung cu dir phong cüa cn tric Tukan (01 chiéc) 6.500 0 6.500 

3 Nâng cAp, cãito chiàucao c&itruc gianRTGtü(4+1) thành(5+1) 8.500 0 4.250 

2 



TT Ten dir an 
TONG M1XC 

DAU TI]' 
KE HOiCH 
NAM 2022 

THIXC HIN NAM 2022 

KR 2023 
TONG 

VOAY 
VON TI) CO 

B DAUTCSHA&TANG (1+11) 43.865 3.510 

2.888 

3.510 

2.888 

42.125 

I Giäi ngân các cong trInh da thirc hin 6.468 0 

II Dir an du tir näm 2022 37.397 621 621 37.125 

1 Duáncãitaonhàdiêuhànhsánxuât8ATrânPhü 7.651 7.397 212 212 5.918 

2 Cái to h thng thoát ni.râc chi nhánh Cãng Tan Vu 14.500 14.500 409 409 14.09 1 

3 Cãi to bi chiira hang chi nhánh Cãng Tan Vu 14.500 14.500 0 0 14.116 

Du tu he thing din (Dr an du tix xây drng 05 ct den chiu sang 
17m, pha led 400W tai  Chi nhánh Cãng Tan Vu) 

1.000 1.000 0 1.000 

5 H thng xr l' rnthc thai sinh hoat - chi nhánh Cáng Chüa Vë 2.174 0 2.000 

III Dir an dir kin khô'i cong näm 2023 0 0 5.000 

1 
Du tir xây dirng bãi giáp Nhà di CG giâi, c.n triic Chi nhánh Cáng 
Tan Vu 

7.300 0 4.000 

2 
Du tu Nhà van phông tai  Lô 15 dithng Lé Hng Phong, phumg 
Dng Lam, qun Hãi An, thành phé 1-Iái PhOng 

77.030 0 1.000 

C DIJ' AN CONG NGHI THÔNG TIN 50.622 17.872 17.872 32.682 

I Dir an dan hr näm 2021 2 1.207 

910 

16.734 16.734 3.020 

1 
Dir an du tu he thng thông tin quán 1 tài chInh k toán Cãng Hãi 
Phông 

3.500 918 918 150 

2 
Trang bj h thing tir dng kim tra container nhp tàu t4i Chi nháiTh 
CãxigTanVü 

8.000 88 0 0 

3 



II Len (1(1 an 
TONG MUC 

DAU TU 
KE HOACH 
NAM 2022 

THUC H!N NM 2022 

Kil 2023 

2.70 

TONG 

6.515 

VON VAY 
TM 

VON TIX CO 

6.515 
Trang bj h th6ng tij dng kiêm tra container nhp xuât qua cong 
Chi nhánh Cang Tan Vu 

10.000 9.818 

4 Trang bj camera IP ti bAi và c&u tàu Chi nhánh Cang Tan Vu 2.500 2.500 2.307 2.307 

Mua sm thi& bj CNTT phic vi cho vic trin khai sü dmg he 
thing phn mm TOS ti Chi nhánh Cãng Chüa Vë 

9.500 6.759 6.364 6.364 

6 
Xây dirng b sung chCrc nàng ph.n mm k& n6i chuyn dft lieu tr 
phn mm PL-TOS sang ph.n mm MIS-G3 lam co sâ tInh lircing 
cho nga&i lao dng ti Chi nhánh Cãng Tan Vu 

350 350 175 175 

Náng cAp, xây dmg b6 sung chüc náng phn mm k& ni, trao di 
dit 1iu hãi quan (PL-CEM) 

482 287 0 0 

8 Phn mm báo cáo cãng biM 500 495 456 456 

II Dir an du hr näm 2022 29.415 1.138 1.138 25.385 

1 Trangbj man hInh ghep cho phônghçp 205 1.100 911 911 

2 
Trang bi may chü và cac thi& bj cong nghê thông tin du phông phiic 
vi cong tác irng cixu sir cô t.i Cong ty 

9.11 5 9.115 166 166 8.257 

4 



TT Ten dir an 
TONG M15C 

DAU TI! 
KEHOACH 
NAM 2022 

THI!C HIN NAM 2022 

MI 2023 
TONG 

VON 
VAY  VON TIX cO 

3 Nang cp h thông camera ti Chi nhánh Cãng Chüa Vê 2.800 2.800 57 57 1.779 

Nâng cp, thay th thit bj mng wifi va may tInh cong nghip lap 
trên phuong tin nãng h ti Chi nhánh Cáng Tan VU 

5 800 5 800 0 3 461 

Xây drng üng ding (cac App) ttrcing tác vài hang tàu, khách hang 

(ePort, Smartgate) 
2.600 2.600 0 2.600 

6 
Xay dirng truc tIch hcrp dt lieu 1rng diing App phiic v1t quân 1 cong 

viçc 
8.000 8.000 0 8.000 

7 
Xây drng b sung ch(rc näng s hóa quy trInh thu tiic và áp dung ch& k' 
s trên Phn mm quãn I' k thut vat tu, bâo trI bão thrOng t?i  Cong ty 
c phn Cãng Hãi PhOng 

471 3 3 430 471 

8 
Xây di.rng b sung chirc näng frng dung cong ngh thông tin s6 boa thu tiic 
mua sm thit bj, cong cii dvng  cu trén phn mm quãn I k thuãt vat tu 
và bão trI bão du&ng tai  Cong ty c phn Câng Hâi PhOng 

500 500 0 465 

Nâng cap, sCra chüa 2 dim kim tra tInh trng container nhâp tàu s 02 và 
04 tai  Chi nhánh Cãng Tan Vu 

442 442 0 393 

III K hoach nám 2023 0 0 4.277 

1 Trang bj he thng camera IP Ip dt ti khu virc van phOng Cong ty 800 0 800 

5 



TT Ten dir an 
TONG MUC 

DAU TI! 
KE HOACH 
NAM 2022 

THI!C HIN NAM 2022 

KH 2023 
TONG 

VON VAY 
VON TII CO 

2 Xây dimg phn mm dành cho CBNV tai Cãng Hãi Phông 2400 0 

3 Xây drng App kim tra giám djnh container tai  Trung tam Süa chira 2500 0 2500 

4 Tu vn trin khai chuyn di s 5385 0 0 

5 Trang bj các man hInh LED t01  02 Cng Chi nhánh Câng Tan Vu 819 0 819 

6 Nâng cap Website Cãng Hái Phông 158 158 

D CAC DV AN DAU TI! MO RONG 6.946.087 1.094.000 320.297 320.297 1.503.024 

I 
Dir an du tu xây dijng các bn container s 3 Va s 4 thuôc 
Cãng cfra ngö quc t Hal Phông (ti Khu bn cãng Lch 
Huyn), thành phô Hal Phong (CSHT, PTTB) 

6.946.087 1.094.000 320.297 320.297 

1.500.944 

II 
Dir an du tir xây dung các bn container so 3 và s 4 thuc 
Cãng cfra ngö quc t Hãi Phông (t&i Khu bn cãng Lach 
Huyn), thành phô Hal Phông (Thit bi CNTT) 

2.080 

6 
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